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thú cưng chó

dog

Con chó của bạn có đang
đợi ở cửa không?

Is your dog waiting at the
door?

Lesson 137 · Pets & Animals

pet

Cô ấy rất yêu quý thú cưng
nhỏ của mình.

She loves her small pet.

Lesson 137 · Pets & Animals

con mèo dây dắt

leash

Họ sử dụng dây dắt của con
chó.

They use the dog's leash.

Lesson 137 · Pets & Animals

cat

Con mèo thích ngủ ở đây.
A cat likes to sleep here.

Lesson 137 · Pets & Animals

vòng cổ bát

bowl

Anh ấy ăn từ một cái bát.
He eats from a bowl.

Lesson 137 · Pets & Animals

collar

Con chó này đeo một cái
vòng cổ màu xanh.

This dog wears a blue collar.

Lesson 137 · Pets & Animals

cho ăn dắt chó đi dạo

walk the dog

Tôi dắt chó đi dạo hàng
ngày.

I walk the dog daily.

Lesson 137 · Pets & Animals

feed

Cô ấy sẽ cho con chó ăn.
She will feed the dog.

Lesson 137 · Pets & Animals

flashcardly.io — free printable flashcards · free for personal and classroom use flashcardly.io/flashcards/vietnamese/animals/ · 1/5

fold



Animals in Vietnamese Print single-sided, fold on the dotted centre line, cut on the grey lines

khay cát vệ sinh phòng khám thú y

vet clinic

Phòng khám thú y giúp đỡ
các thú cưng bị ốm.

The vet clinic helps sick pets.

Lesson 137 · Pets & Animals

litter box

Khay cát vệ sinh có ở dưới
bàn không?

Is the litter box under the
table?

Lesson 137 · Pets & Animals

lồng vận chuyển thú
cưng bánh thưởng

treats

Chúng rất thích bánh thưởng
cho chó.

They love dog treats very
much.

Lesson 137 · Pets & Animals

pet carrier

Cô ấy có một chiếc lồng vận
chuyển thú cưng mới.

She has a new pet carrier.

Lesson 137 · Pets & Animals

con vẹt chuột hamster

hamster

Con chuột hamster nhỏ
đang ăn hạt.

The small hamster eats seeds.

Lesson 138 · Common Animals

parrot

Con vẹt đang ăn quả.
The parrot eats the fruit.

Lesson 138 · Common Animals

con ngựa con bò

cow

Con bò đang ăn cỏ xanh.
The cow eats green grass.

Lesson 138 · Common Animals

horse

Con ngựa màu nâu chạy rất
nhanh.

The brown horse runs fast.

Lesson 138 · Common Animals
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cừu lợn

pig

Người nông dân cho lợn ăn.
The farmer feeds the pig.

Lesson 138 · Common Animals

sheep

Con cừu trắng đang ăn cỏ.
The white sheep eats grass.

Lesson 138 · Common Animals

chim cá

fish

Con cá bơi trong nước.
The fish swims in the water.

Lesson 138 · Common Animals

bird

Con chim bay trên bầu trời.
The bird flies in the sky.

Lesson 138 · Common Animals

thỏ gà

chicken

Con gà đang ăn thóc.
The chicken eats the grain.

Lesson 138 · Common Animals

rabbit

Con thỏ nhỏ đang ăn cỏ.
The small rabbit eats grass.

Lesson 138 · Common Animals

con vịt con chuột

mouse

Con mèo đã bắt được con
chuột.

The cat caught the mouse.

Lesson 138 · Common Animals

duck

Con vịt đang bơi dưới nước.
The duck swims in the water.

Lesson 138 · Common Animals
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sư tử hổ

tiger

Con hổ ăn thịt.
The tiger eats meat.

Lesson 139 · Wild Nature

lion

Con sư tử ăn thịt.
The lion eats the meat.

Lesson 139 · Wild Nature

con gấu voi

elephant

Con voi uống nước.
The elephant drinks water.

Lesson 139 · Wild Nature

bear

Con gấu lớn ăn cá.
The large bear eats fish.

Lesson 139 · Wild Nature

con khỉ con rắn

snake

Con rắn trốn dưới tảng đá.
The snake hides under the

rock.

Lesson 139 · Wild Nature

monkey

Con khỉ đang trèo cây.
The monkey climbs the tree.

Lesson 139 · Wild Nature

cá mập cá voi

whale

Con cá voi bơi dưới biển.
The whale swims in the sea.

Lesson 139 · Wild Nature

shark

Cá mập có hàm răng sắc
nhọn.

The shark has sharp teeth.

Lesson 139 · Wild Nature
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con nhện con ong

bee

Con ong làm ra mật ong.
The bee makes honey.

Lesson 139 · Wild Nature

spider

Tôi thấy một con nhện màu
đen.

I see a black spider.

Lesson 139 · Wild Nature

con bướm chó sói

wolf

Con chó sói đi săn vào ban
đêm.

The wolf hunts at night.

Lesson 139 · Wild Nature

butterfly

Tôi nhìn thấy một con bướm
rất đẹp.

I see a beautiful butterfly.

Lesson 139 · Wild Nature
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